TRƯỜNG THCS MINH TÂN                           THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC QUA INTENET (Thực hiện từ 13/4/2020 )
	LỚP
	Buổi
	Tiết
	6E
	6G
	7G
	7H
	8E
	8G
	9E
	9G

	Thứ 2
	S
	1
	Tin
	Mai
	Văn
	Hồng
	Sinh
	Hằng
	Toán
	Nga
	TA
	Lê
	Văn
	Nga
	Toán
	Phượng
	Văn
	Xuyên

	
	
	2
	Văn
	Hồng
	Tin
	Mai
	Toán
	Nga
	Sinh
	Hằng
	Văn
	Nga
	TA
	Lê
	Văn
	Xuyên
	Toán
	Phượng

	
	C
	1
	Toán
	Nga
	Sinh
	Hằng
	T.A
	Lê
	CN
	Tân
	Tin
	Mai
	Toán
	Phượng
	Địa
	Cúc
	CN
	Thu

	
	
	2
	Sinh
	Hằng
	Toán 
	Hoàn
	CN
	Tân
	Văn
	Nga
	Toán
	Phượng
	Tin
	Mai
	CN
	Thu
	Địa
	Cúc

	Thứ 3
	S
	1
	TA
	Thủy
	Toán 
	Hoàn
	
	
	Toán
	Nga
	Sử 
	Lương
	Địa
	Cúc
	Hóa
	Tân
	Toán
	Phượng

	
	
	2
	Toán
	Nga
	TA
	Thủy
	CN
	Tân
	
	
	Địa
	Cúc
	
	
	Toán
	Phượng
	Sử 
	Lương

	
	
	3
	
	
	TA
	Thủy
	Địa
	Cúc
	
	
	
	
	Toán
	Phượng
	TC
	Nga
	Hóa
	Tân

	
	C
	1
	Địa
	Cúc
	
	
	Tin
	Mai
	TA
	Thủy
	Hóa
	Tân
	Sử 
	Lương
	Lí
	Nết
	TC
	Nga

	
	
	2
	TA
	Thủy
	Địa
	Cúc
	Toán
	Nga
	Tin
	Mai
	Toán
	Phượng
	Hóa
	Tân
	Sử
	Lương
	Lí
	Nết

	Thứ 4
	S
	1
	CN
	Hồng
	CD
	Bình
	Sinh
	Hằng
	Văn
	Nga
	
	
	
	
	Toán
	Phượng
	T.A
	Lê

	
	
	2
	CD
	Bình
	Sinh
	Hằng
	T.A
	Lê
	Văn
	Nga
	
	
	
	
	TC
	Liệt
	Toán
	Phượng

	
	
	3
	Sinh
	Hằng
	CN
	Hồng
	
	
	Sử
	Lương
	
	
	
	
	T.A
	Lê
	TC
	Liệt

	
	C
	1
	
	
	
	
	Sử
	Lương
	Địa
	Cúc
	Toán
	Phượng
	CD
	Bình
	
	
	
	


	
	
	2
	
	
	
	
	Địa
	Cúc
	Sinh
	Hằng
	CD
	Bình
	Toán
	Phượng
	
	
	
	

	Thứ 5
	S
	1
	TA
	Thủy
	Toán 
	Hoàn
	Sử 
	Lương
	Toán
	Nga
	Văn
	Nga
	Lí
	Thu
	Sinh
	Tân
	Lí
	Nết

	
	
	2
	Tin
	Mai
	TA
	Thủy
	Văn
	Xuyên
	Sử 
	Lương
	Văn
	Nga
	CN
	Thu
	Lí
	Nết
	Sinh
	Tân

	
	
	3
	
	
	Tin
	Mai
	Văn
	Xuyên
	
	
	Lí
	Thu
	Sinh
	Tân
	
	
	
	

	
	C
	1
	
	
	
	
	
	
	TA
	Thủy
	CN
	Thu
	Văn
	Nga
	Văn
	Xuyên
	Sử
	Lương

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	TA
	Thủy
	Sinh
	Tân
	Văn
	Nga
	Sử
	Lương
	Văn
	Xuyên

	Thứ 6
	S

	1
	Toán
	Nga
	Văn
	Hồng
	Văn
	Xuyên
	Địa
	Cúc
	
	
	TA
	Lê
	Hóa
	Tân
	CD
	Bình

	
	
	2
	Sử
	Lương
	Văn
	Hồng
	Toán
	Nga
	CD
	Bình
	TA
	Lê
	CN
	Thu
	Văn
	Xuyên
	Hóa
	Tân

	
	
	3
	
	
	
	
	T.A
	Lê
	
	
	CN
	Thu
	Hóa
	Tân
	Văn
	Xuyên
	
	

	
	C
	1
	Văn
	Hồng
	Toán
	Hoàn
	CD
	Bình
	CN
	Tân
	Địa
	Cúc
	
	
	
	
	Văn
	Xuyên

	
	
	2
	Văn
	Hồng
	Sử
	Lương
	
	
	
	
	Hóa
	Tân
	Địa
	Cúc
	CD
	Bình
	Văn
	Xuyên

	Thứ 7
	S
	1
	Văn
	Hồng
	
	
	Toán
	Nga
	Lí
	Thu
	Toán
	Phượng
	Sinh
	Tân
	TA
	Lê
	Văn
	Xuyên

	
	
	2
	Toán
	Nga
	Văn
	Hồng
	Lí
	Thu
	Văn
	Nga
	Sinh
	Tân
	Toán
	Phượng
	Văn
	Xuyên
	TA
	Lê

	
	C
	1
	Li
	Thu
	CN
	Hồng
	Tin
	Mai
	Toán
	Nga
	Văn
	Nga
	TA
	Lê
	Sinh
	Tân
	Toán
	Phượng

	
	
	2
	CN
	Hồng
	Lí
	Thu
	Văn
	Xuyên
	Tin
	Mai
	TA
	Lê
	Văn
	Nga
	Toán
	Phượng
	Sinh
	Tân


 Thời gian: Buổi sáng: Tiết 1: từ 7h00                  Buổi chiều: - Tiết 1: Từ 14h00                                         Minh Tân, ngày 11/4/2020

                                       Tiết 2: Từ 8h30                                     - Tiết 2: Từ 15h30                                                          PHT

                                       Tiết 3: Từ 10h00                                                                                                                      LÊ THỊ NẾT
TRƯỜNG THCS MINH TÂN                           THEO DÕI HS HỌC QUA INTENET (Tuần từ 13/4 - 18/4)
	LỚP
	Buổi
	Tiết
	6E(29)
	6G (29)
	7G (32)
	7H (31)
	8E(28)
	8G (8G)
	9E(23)
	9G(23)

	Thứ 2
	S
	1
	Tin
	
	Văn
	
	Sinh
	
	Toán
	
	TA
	
	Văn
	
	Toán
	
	Văn
	

	
	
	2
	Văn
	
	Tin
	
	Toán
	
	Sinh
	
	Văn
	
	TA
	
	Văn
	
	Toán
	

	
	C
	1
	Toán
	
	Sinh
	
	T.A
	
	CN
	
	Tin
	
	Toán
	
	Địa
	
	CN
	

	
	
	2
	Sinh
	
	Toán 
	
	CN
	
	Văn
	
	Toán
	
	Tin
	
	CN
	
	Địa
	

	Thứ 3
	S
	1
	TA
	
	Toán 
	
	
	
	Toán
	
	Sử 
	
	Địa
	
	Hóa
	
	Toán
	

	
	
	2
	Toán
	
	TA
	
	CN
	
	
	
	Địa
	
	
	
	Toán
	
	Sử 
	

	
	
	3
	
	
	TA
	
	Địa
	
	
	
	
	
	Toán
	
	TC
	
	Hóa
	

	
	C
	1
	Địa
	
	
	
	Tin
	
	TA
	
	Hóa
	
	Sử 
	
	Lí
	
	TC
	

	
	
	2
	TA
	
	Địa
	
	Toán
	
	Tin
	
	Toán
	
	Hóa
	
	Sử
	
	Lí
	

	Thứ 4
	S
	1
	CN
	
	CD
	
	Sinh
	
	Văn
	
	
	
	
	
	Toán
	
	T.A
	

	
	
	2
	CD
	
	Sinh
	
	T.A
	
	Văn
	
	
	
	
	
	TC
	
	Toán
	

	
	
	3
	Sinh
	
	CN
	
	
	
	Sử
	
	
	
	
	
	T.A
	
	TC
	

	
	C
	1
	
	
	
	
	Sử
	
	Địa
	
	Toán
	
	CD
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	Địa
	
	Sinh
	
	CD
	
	Toán
	
	
	
	
	

	Thứ 5
	S
	1
	TA
	
	Toán 
	
	Sử 
	
	Toán
	
	Văn
	
	Lí
	
	Sinh
	
	Lí
	

	
	
	2
	Tin
	
	TA
	
	Văn
	
	Sử 
	
	Văn
	
	CN
	
	Lí
	
	Sinh
	

	
	
	3
	
	
	Tin
	
	Văn
	
	
	
	Lí
	
	Sinh
	
	
	
	
	

	
	C
	1
	
	
	
	
	
	
	TA
	
	CN
	
	Văn
	
	Văn
	
	Sử
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	TA
	
	Sinh
	
	Văn
	
	Sử
	
	Văn
	

	Thứ 6
	S

	1
	Toán
	
	Văn
	
	Văn
	
	Địa
	
	
	
	TA
	
	Hóa
	
	CD
	

	
	
	2
	Sử
	
	Văn
	
	Toán
	
	CD
	
	TA
	
	CN
	
	Văn
	
	Hóa
	

	
	
	3
	
	
	
	
	T.A
	
	
	
	CN
	
	Hóa
	
	Văn
	
	
	

	
	C
	1
	Văn
	
	Toán
	
	CD
	
	CN
	
	Địa
	
	
	
	
	
	Văn
	

	
	
	2
	Văn
	
	Sử
	
	
	
	
	
	Hóa
	
	Địa
	
	CD
	
	Văn
	

	Thứ 7
	S
	1
	Văn
	
	
	
	Toán
	
	Lí
	
	Toán
	
	Sinh
	
	TA
	
	Văn
	

	
	
	2
	Toán
	
	Văn
	
	Lí
	
	Văn
	
	Sinh
	
	Toán
	
	Văn
	
	TA
	

	
	C
	1
	Li
	
	CN
	
	Tin
	
	Toán
	
	Văn
	
	TA
	
	Sinh
	
	Toán
	

	
	
	2
	CN
	
	Lí
	
	Văn
	
	Tin
	
	TA
	
	Văn
	
	Toán
	
	Sinh
	


 Thời gian: Buổi sáng: Tiết 1: từ 7h00                  Buổi chiều: - Tiết 1: Từ 14h00                                         Minh Tân, ngày 13/4/2020

                                       Tiết 2: Từ 8h30                                     - Tiết 2: Từ 15h30                                                          PHT

                                       Tiết 3: Từ 10h00                                                                                                                      LÊ THỊ NẾT

